
           300 đề thi  trắc nghiệm Kho bạc nhà nước 

                                     Kiến thức chung   

Phần 16 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 231 

Câu 1: Cán bộ, công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 

02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm 

không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền D
 

A. Miễn nhiệm 

B. Cho thôi làm nhiệm vụ 

C. Cả a và b 

D. bố trí công tác khác. 

Câu 2: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Trong doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% 

vốn điều lệ, doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết thì người nào thuộc trường hợp tiếp nhận vào làm công chức? A
 

A. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người đang giữ chức 

vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên 

B. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng và người 

đang giữ chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên 

C. Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó chủ tịch công ty, Kế toán trưởng và người đang giữ 

chức vụ, chức danh quản lý từ cấp phòng trở lên 

D. Tất cả trường hợp 

Câu 3: Thời điểm có hiệu lực của toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại 

văn bản đó nhưng không sớm hơn bao nhiêu ngày ngày kể từ ngày thông qua hoặc ký ban hành đối với 

văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước trung ương?
C

 

A. 30 ngày 

B. 40 ngày 

C. 45 ngày 



D. 50 ngày 

Câu 4: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Tổ chức xét tuyển: Chậm nhất bao nhiêu ngày kể 

từ ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức phỏng vấn tại vòng 

2 B
 

A. 07 ngày 

B. 15 ngày 

C. 05 ngày 

D. 10 ngày 

Câu 5: Theo Nghị định 90/2020/NĐ-CP; 13/8/2020. Tiêu chí “Có ít nhất 70% cơ quan, tổ chức, đơn vị 

thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trở lên” là một trong 

những tiêu chí xếp loại chất lượng Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở mức nào? D
 

A. Hoàn thành tốt nhiệm vụ 

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

C. Không hoàn thành nhiệm vụ 

D. Hoàn thành nhiệm vụ 

Câu 6: Theo Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, việc triển khai 

chứng thực điện tử và chữ ký số trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị thuộc hoạt động nào của 

Chương trình Quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước giai 

đoạn 2016-2020? C
 

A. Phát triển và hoàn thiện các ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ nhà nước 

B. Xây dựng công dân điện tử, doanh nghiệp điện tử 

C. Phát triển và hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng 

phát triển Chính phủ điện tử 

D. Phát triển ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp 

Câu 7: Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu 

chuẩn quy mô dân số của phường thuộc quận là bao nhiêu? A
 

A. Từ 15.000 người trở lên 

B. Từ 12.000 người trở lên 

C. Từ 7.000 người trở lên 

D. Từ 5.000 người trở lên 

Câu 8: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Cơ quan nào có trách nhiệm lấy ý 

kiến đối tượng chịu sự tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh?

C
 

A. Ban Pháp chế, HĐND cấp tỉnh 

B. Văn phòng HĐND cấp tỉnh 

C. Cơ quan đề nghị xây dựng Nghị quyết 

D. Thường trực HĐND cấp tỉnh 

Câu 9: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức thực hiện 

theo quy định của Luật nào? B
 

A. Luật Lao động 

B. Luật Cán bộ, công chức 

C. Luật Giáo dục 



D. Luật Tổ chức Chính phủ 

Câu 10: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Các hình thức sao y? A
 

A. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy, sao y từ văn bản 

giấy sang văn bản điện tử. 

B. Không có phương án nào đúng 

C. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản điện tử. 

D. Sao y từ văn bản giấy sang văn bản giấy, sao y từ văn bản điện tử sang văn bản giấy, sao y từ văn bản 

điện tử sang văn bản điện tử 

Câu 11: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP Ngày 27/11/2020. Thi tuyển công chức được thực hiện theo 

bao nhiêu vòng? B
 

A. 2 vòng hoặc 1 vòng 

B. 2 vòng 

C. 3 vòng 

D. 1 vòng 

Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Quyết định phân cấp 

cho chính quyền địa phương thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao quản lý 

theo phạm vi lãnh thổ; phân cấp, ủy quyền cho các tổ chức, đơn vị trực thuộc” là Nhiệm vụ và quyền 

hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ? C
 

A. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

B. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

C. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 

D. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

Câu 13: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, Báo cáo về công tác phòng, chống tham 

nhũng phải được công khai trên đâu? D
 

A. cổng thông tin điện tử 

B. trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 

C. phương tiện thông tin đại chúng 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 14: Cơ cấu tổ chức của Chính phủ gồm? A
 

A. các bộ, cơ quan ngang bộ. 

B. các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh 

C. các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Câu 15: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Không phải là xã miền núi, vùng cao, hải 

đảo có trên bao nhiêu nghìn dân được bầu tối đa 30 đại biểu Hội đồng nhân dân xã? C
 

A. Không có phương án nào đúng 

B. Trên bảy nghìn dân 

C. Trên năm nghìn dân 

D. Sáu nghìn dân 

Câu 16: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Tỉnh miền núi, vùng cao có từ bao nhiêu 

nghìn dân trở xuống được bầu 50 đại biểu? D
 



A. Không có phương án nào đúng 

B. Có từ bảy trăm nghìn dân trở xuống 

C. Có từ sáu trăm nghìn dân trở xuống 

D. Có từ năm trăm nghìn dân trở xuống 

Câu 17: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Ngoài những quy định như câu trên, công 

chức lãnh đạo, quản lý còn được đánh giá theo các nội dung nào sau đây? D
 

A. Kế hoạch làm việc và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc 

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, 

tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại 

chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách; 

B. Tiến độ, chất lượng các công việc được giao; 

C. Năng lực lãnh đạo, quản lý; Năng lực tập hợp, đoàn kết. 

D. Cả 3 ý trên đều đúng 

Câu 18: Bản sao y, bản sao lục và bản trích sao được thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định 

30/2020/NĐ-CP có giá trị pháp lý? A
 

A. như bản chính. 

B. như bản sao 

C. để tham khảo 

Câu 19: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án sai về Sử dụng con dấu, thiết bị lưu khóa bí mật. Sử dụng con dấu A
 

A. Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một 

phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 10 tờ văn bản 

B. Không có phương án nào sai 

C. Việc đóng dấu treo, dấu giáp lai, đóng dấu nổi trên văn bản giấy do người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

quy định 

D. Dấu giáp lai được đóng vào khoảng giữa mép phải của văn bản hoặc phụ lục văn bản, trùm lên một 

phần các tờ giấy; mỗi dấu đóng tối đa 05 tờ văn bản 

Câu 20: Theo Luật tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án đúng về nguyên tắc tổ 

chức và hoạt động của Chính phủ? A
 

A. Minh bạch, hiện đại hóa hoạt động của Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan hành chính nhà 

nước các cấp 

B. Phát huy tiềm năng các thành phần kinh tế, các nguồn lực xã hội để phát triển nhanh, bền vững nền 

kinh tế quốc dân. 

C. Thúc đẩy liên kết kinh tế vùng 

D. Tất cả các phương án đều đúng 

Câu 21: Cán bộ, công chức có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả ít nghiêm trọng đối với Vi phạm quy 

định của pháp luật về: phòng, chống tội phạm; phòng, chống tệ nạn xã hội; trật tự, an toàn xã hội; 

phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thì bị xử lý kỷ luật ở hình thức nào?

A
 

A. Khiển trách. 

B. Cảnh cáo. 

C. Cách chức. 

D. Bãi nhiệm. 


